
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Sản phụ khoa Kiên - Thúy 

2. Địa chỉ: Số 64 đường Trường Chinh – tổ 5B – phường Phủ Lý – tỉnh Ninh Bình 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 17h – 21h các 

ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6; Thứ 7, chủ nhật: 8h -21h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

4.1. Danh sách báo tăng người hành nghề 

STT Họ và 

tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm 

vi hành 

nghề 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

1 Đỗ Thị 

Thu 

Hằng 

000853/HN

A-CCHN 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

Gây mê 

– Hồi 

sức 

Từ 17h00 

đến 

21h00 

các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 

6; Từ 

08h00 

đến 

21h00 

Tham 

gia 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

7h – 

11h30 và 

13h – 17h 

các ngày 

từ Thứ 2 

đến Thứ 6 

tại Bệnh 

viện Đa 

Đăn

g ký 

bổ 

sun

g 



thứ 7, chủ 

nhật 

khoa Hà 

Nam 

2 Nhữ Thị 

Nhung 

0003906/HN

A- CCHN 

Hộ sinh Từ 17h00 

đến 

21h00 

các ngày 

từ thứ 2 

đến thứ 

6; Từ 

08h00 

đến 

21h00 

thứ 7, chủ 

nhật 

Phụ 

giúp 

bác sỹ 

7h – 

11h30 và 

13h – 17h 

các ngày 

từ Thứ 2 

đến Thứ 6 

tại Bệnh 

viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đăn

g ký 

bổ 

sun

g 

  

4.2. Danh sách đăng ký người hành nghề hiện tại 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm 

vi 

hành 

nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

1 
Đỗ Thị Thu 

Hằng 

000853/HNA-

CCHN 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

Gây mê 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

Tham 

gia 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

Đăng 

ký bổ 

sung 



– Hồi 

sức 

21h00 thứ 

7, chủ nhật  

khoa Hà 

Nam 

2 
Nhữ Thị 

Nhung 

0003906/HNA 

- CCHN 
Hộ sinh 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

21h00 thứ 

7, chủ nhật  

Phụ 

giúp 

bác sỹ 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đăng 

ký bổ 

sung 

3 
Trần Trung 

Kiên 

000385/HNA-

CCHN 

- Cấp 

cứu 

ban 

đầu, 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

Sản 

phụ 

khoa 

- Siêu 

âm sản 

khoa 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

21h00 thứ 

7, chủ nhật 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn, 

trực 

tiếp 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đã 

đăng 

ký 

4 
Trần Thị 

Thuý 

000054/HNA-

CCHN 

- Cấp 

cứu 

ban 

đầu, 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

21h00 thứ 

7, chủ nhật 

Tham 

gia 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đã 

đăng 

ký 



khoa 

Sản 

phụ 

khoa 

- Siêu 

âm sản 

khoa 

5 
Trần Thị 

Minh Định 

000836/HNA 

- CCHN 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

Gây 

mê – 

Hồi 

sức 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

21h00 thứ 

7, chủ nhật 

Tham 

gia 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đã 

đăng 

ký 

6 An Thị Thoa 
000840/HNA-

CCHN 
Điều 

dưỡng 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

21h00 thứ 

7, chủ nhật 

Phụ 

giúp 

bác sỹ 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đã 

đăng 

ký 

7 Trần Thị Thu 
000724/HNA-

CCHN 
Hộ 

sinh 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

21h00 thứ 

7, chủ nhật 

Phụ 

giúp 

bác sỹ 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đã 

đăng 

ký 



8 
Nguyễn Thị 

Quyên 

0001653/HNA 

- CCHN 
Hộ 

sinh 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

21h00 thứ 

7, chủ nhật 

Phụ 

giúp 

bác sỹ 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đã 

đăng 

ký 

9 
Nguyễn Thị 

Dần Chang 

000719/HNA 

- CCHN 
Hộ 

sinh 

Từ 17h00 

đến 21h00 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 

08h00 đến 

21h00 thứ 

7, chủ nhật 

Phụ 

giúp 

bác sỹ 

7h – 11h30 

và 13h – 17h 

các ngày từ 

Thứ 2 đến 

Thứ 6 tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Hà 

Nam 

Đã 

đăng 

ký 

 

 Ninh Bình, ngày 08  tháng 06 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

Trần Trung Kiên 
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